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Lời nói đầu
TCVN xxxxx:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 8331:2016.
TCVN xxxxx:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 
Cao su và sản phẩm cao su biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.






T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A 	DT TCVN xxxxx:2018
Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Hướng dẫn lựa chọn, 
lưu kho, sử dụng và bảo trì
Rubber and plastics hoses and hose assemlies  
Guidelines for selection, storage, use and maintenance
1    Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra các khuyến nghị về bảo quản, lưu kho các ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo trước khi sử dụng, trong điều kiện gần nhất có thể với điều kiện như khi được tiếp nhận nhằm đạt được thời hạn sử dụng dự kiến.
CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này dự định sử dụng kết hợp với các quy định thích hợp.
2   Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 4868 (ISO 2230), Sản phẩm cao su  Hướng dẫn lưu kho 
ISO 1402, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Hydrostatic testing (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Thử nghiệm thủy tĩnh) 
ISO 8031, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Determination of electrical resistance and conductivity (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Xác định điện trở và độ dẫn điện) 
[bookmark: bookmark4]3    Thuật ngữ và định nghĩa 
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ISO 8330.
4   Khuyến nghị chung
4.1   Lựa chọn tiêu chí 
Vì lợi ích cao nhất của người sử dụng, nên lựa chọn các ống hoặc cấu kiện ống phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, nếu có các tiêu chuẩn như vậy cho mục đích sử dụng dự kiến. Đối với các ứng dụng nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn đó, cần có các yêu cầu đặc biệt hoặc với các ứng dụng không có thông tin cần thiết, nên tham khảo ý kiến của nhà sản xuất ống hoặc 
hiệp hội thương mại.
Những điểm sau đây cần được cân nhắc khi lựa chọn ống hoặc cấu kiện ống cho ứng dụng 
cụ thể:
a)	Môi trường vận hành (/sử dụng):
· nhiệt độ xung quanh;
· các điều kiện khí quyển;
· sự tiếp xúc với các chất lỏng xâm thực hóa học;
· tiếp xúc với các môi trường độc hại khác.
b)	Môi trường được dẫn truyền:
· chất lỏng;
· khí;
· chất rắn;
· kết hợp các loại trên.
c)	Phương pháp truyền dẫn:
· áp suất (bao gồm cả tốc độ);
· hút (bao gồm cả tốc độ);
· trọng lực (bao gồm cả tốc độ);
· được hỗ trợ (hỗn hợp rắn/lỏng, rắn/không khí).
d)	Các điều kiện vận hành:
· áp suất và nhiệt độ của sản phẩm được dẫn truyền;
· tần suất sử dụng.
e)	Lắp đặt:
· độ uốn cong (bán kính uốn tối thiểu);
· sự rung của hệ;
· nguy cơ bị hư hại do va đập và mài mòn;
· sử dụng đúng loại kết nối;
· kiểu và tần suất chuyển động.

4.2   Các điều kiện lưu kho
4.2.1   Tổng quan
Trong thời gian lưu kho, đặc biệt là trong thời gian dài, và khi ống và cấu kiện ống bị phơi nhiễm với những ảnh hưởng bất lợi nhất định, các tính chất vật lý của ống và cấu kiện ống có thể bị 
thay đổi có thể khiến chúng không còn có những đặc tính tối ưu phù hợp cho việc sử dụng chúng. Các điều kiện lưu kho phải đảm bảo tạo nên sự bảo vệ tối đa và giảm thiểu sự xuống cấp của các vật phẩm trong thời gian lưu kho.
4.2.2   Thời gian lưu kho
Thời gian lưu kho nên được giữ ở mức tối thiểu. Do vậy, việc đảo kho là cần thiết và áp dụng 
qui tắc “nhập trước xuất trước”. Đối với việc lưu kho lâu dài, các thời gian lưu kho tối đa sau đây được khuyến nghị:
· đối với ống rời (không gắn kèm phụ kiện), tối đa là 4 năm;
· đối với các cấu kiện ống, tối đa là 2 năm.
Hai quãng thời gian này có thể được hiểu là liên tục trong thời gian lưu kho tối đa là 6 năm 
(4 năm là ống rời + 2 năm là cấu kiện ống).
4.2.3   Nhiệt độ
Nhiệt độ bảo quản nên dưới 25 °C và các vật phẩm bảo quản phải được tránh xa nguồn nhiệt 
trực tiếp. Bảo quản trên 25 °C có thể làm giảm tuổi thọ của ống hoặc cấu kiện ống. Các vật phẩm 
không được bị tác động bởi nhiệt độ quá 50 °C hoặc dưới ‒30 °C hoặc bởi biến đổi bất thường về nhiệt độ trong quá trình lưu kho. Xem TCVN 4868 (ISO 2230) để biết các thông tin về ảnh hưởng của các nhiệt độ cao hơn và thấp hơn đối với thời gian lưu kho.
4.2.4   Độ ẩm
Độ ẩm tương đối không được vượt quá 70 % hoặc 65 % đối với các sản phẩm ống từ polyuretan.
4.2.5   Ánh sáng
Các vật phẩm nên được bảo quản ở nơi tối tránh xa ánh sáng mặt trời và ánh sáng nhân tạo cường độ mạnh. Nếu khu vực kho có cửa sổ hoặc lỗ hở lắp kính, chúng cần được làm tối đi bằng lớp phủ màu đỏ, cam hoặc trắng.
4.2.6   Ôzôn
Do ảnh hưởng độc hại của ôzôn đến các vật phẩm có nguồn gốc cao su, các khu vực kho không được chứa thiết bị có khả năng phát sinh ôzôn, ví dụ các đèn hoặc đèn tuýp hơi thủy ngân, thiết bị điện cao thế, các động cơ điện hoặc thiết bị khác có khả năng gây ra tia lửa hoặc xả điện.
4.2.7   Môi trường
Các vật phẩm không được đặt tiếp xúc với một số sản phẩm nhất định hoặc phơi nhiễm với hơi của chúng, cụ thể là các dung môi, dầu, mỡ nhờn, axit, thuốc tẩy trùng, v.v... Một số kim loại 
như đồng, sắt và mangan có tác hại lên một số hỗn hợp cao su.
4.2.8   Các nguồn nhiệt
Các vật phẩm không được bảo quản ở nơi gần với các nguồn nhiệt. Khoảng cách giữa các vật phẩm và các nguồn nhiệt cần đủ để đảm bảo phù hợp với những khuyến nghị trong 4.2.3.
4.2.9   Điện trường và từ trường
Các khu vực kho không được trong vùng lân cận của thiết bị có thể phát sinh điện hoặc 
từ trường, như những biến đổi/dao động trong các trường như vậy có thể cảm sinh các dòng điện trong các khớp nối kim loại, từ đó phát sinh nhiệt.
4.2.10   Phương pháp lưu kho
Các vật phẩm cần được bảo quản sao cho chúng không phải chịu ứng suất, độ giãn dài hoặc 
biến dạng quá mức. Cần tránh tiếp xúc với các vật hoặc bề mặt sắc, nhọn hoặc mài mòn và nên được trang bị các giá đỡ bảo quản bất cứ khi nào có thể.
Các ống hoặc các cấu kiện ống được cuộn lại nên được bảo quản phẳng và tốt nhất là không chồng lên nhau. Khi không thể tránh xếp chồng, độ cao của chồng nên được hạn chế sao cho các vật phẩm ở đáy không phải chịu biến dạng vĩnh viễn. Không nên treo các cuộn trên các móc. 
Ống và cấu kiện ống được cung cấp theo các chiều dài thẳng nên bảo quản phẳng và không uốn cong. Các nút ở đầu các ống nên giữ trên ống khi cung cấp ống.
4.2.11   Các loài gặm nhấm
Các vật phẩm cần được bảo vệ khỏi sự tấn công bởi các loài gặm nhấm và cần có sự bảo vệ thích hợp nếu có nguy cơ bất kỳ.
4.2.12   Xuất kho
Phải thận trọng để đảm bảo rằng các vật phẩm được xuất khỏi kho trong điều kiện đúng và 
tương ứng với mục đích sử dụng của chúng. Nhận dạng về các loại khác nhau trong kho là 
cần thiết. Các cấu kiện ống không có các đầu nối cố định, tức các loại với các cơ cấu xiết/kẹp 
điều chỉnh được, cần được kiểm tra để đảm bảo rằng các đầu nối được bảo vệ.
4.2.13   Nhập lại kho
Trước khi nhập lại kho để bảo quản, các vật phẩm đã được lấy ra khỏi quá trình sử dụng cần được tháo hết vật chất chúng đã được sử dụng để truyền dẫn. Cần đặc biệt chú ý đến ống đã được sử dụng để vận chuyển hóa chất, chất nổ, chất dễ cháy hoặc các sản phẩm ăn mòn. 
Sau khi rửa sạch và trước khi nhập lại kho, các vật phẩm phải được kiểm tra để xác định tính 
phù hợp của chúng cho việc sử dụng tiếp tục.

4.3   Sử dụng và bảo trì
4.3.1   Xử lý
Ống và cấu kiện ống luôn cần được vận chuyển thận trọng. Không được kéo rê chúng trên các 
bề mặt sắc hoặc mài mòn. Không được vặn xoắn hoặc làm bẹp ống và cấu kiện ống, ví dụ bị xe cộ cán qua.
4.3.2   Áp suất
Các vật phẩm không được chịu các áp suất, gồm cả áp suất đột biến, vượt quá áp lực làm việc 
tối đa được quy định.
4.3.3   Nhiệt độ
Các vật phẩm không được sử dụng ở các nhiệt độ, cả nhiệt độ sản phẩm được dẫn truyền và nhiệt độ môi trường, ngoài phạm vi được quy định hoặc khuyến nghị bởi nhà sản xuất.
4.3.4   Các sản phẩm được dẫn truyền
Ống và cấu kiện ống chỉ được dùng để truyền dẫn các sản phẩm mà chúng được thiết kế. Nếu có nghi ngờ về sự phù hợp, cần hỏi ý kiến nhà sản xuất ống. Khi các sản phẩm nguy hiểm tiềm tàng (ví dụ: độc, ăn mòn, chất nổ hoặc dễ cháy) được dẫn truyền, cần phải thực hiện các biện pháp 
đề phòng để giảm thiểu các ảnh hưởng của sự vương vãi do rò rỉ và khuyến nghị khi không 
sử dụng, ống và cấu kiện ống không được giữ đầy.
4.3.5   Môi trường
Ống và cấu kiện ống không được sử dụng trong các môi trường khác với môi trường mà chúng được thiết kế. Nếu có nghi ngờ về sự phù hợp của ống với điều kiện của môi trường, hoặc khi điều kiện không bình thường hoặc bị thay đổi thì nên tham vấn nhà sản xuất.
4.3.6   Bán kính uốn
Không được sử dụng ống và cấu kiện ống với độ uốn nhỏ hơn bán kính uốn tối thiểu được 
quy định hoặc được khuyến nghị bởi nhà sản xuất, do việc đó có thể hạn chế đường thông của sản phẩm đang được dẫn truyền hoặc làm tổn hại bộ ống. Nên tránh uốn cong hoặc 
vặn xoắn ở nơi kề cận các đầu nối do việc uốn liên tiếp trong cùng khu vực có thể làm mỏi 
gia cường và dẫn đến hư hại sớm.
4.3.7   Ứng suất xoắn
Ống và cấu kiện ống không được thiết kế để vận hành trong trạng thái vặn xoắn. Nên thực hiện sự lắp đặt sao cho những chuyển động tương đối của các bộ phận máy tạo nên sự uốn của ống và loại trừ vặn xoắn.
4.3.8   Ứng suất kéo
Chỉ khi ống và cấu kiện ống được thiết kế đặc biệt để chịu được ứng suất kéo. Nếu ống tiêu chuẩn không đáp ứng được tính phù hợp, khi đó nên hỏi ý kiến nhà sản xuất ống.
4.3.9   Rung
Rung làm cho ống và cấu kiện ống mỏi và nóng lên, đặc biệt là xung quanh các điểm nối, điều đó có thể dẫn đến hư hại sớm. Điều quan trọng là phải xác minh từ tiêu chuẩn sản phẩm ống hoặc từ nhà sản xuất, liệu bộ ống có được thiết kế để chịu rung.
4.3.10   Lắp ráp các đầu nối
Trước khi tiếp tục tiến hành với cấu kiện ống, xác định tính tương thích của đầu nối, ống và phương pháp lắp đặt. Trong trường hợp có nghi ngờ, nên hỏi ý kiến nhà sản xuất ống.
Các đầu nối không được có các gờ sắc và các kích thước của các ống chèn, ống nối - măng xông, v.v..., cần đảm bảo được mối dán hiệu quả khi được lắp đúng. Các kích thước dập và lực xoắn đai kẹp phải được kiểm soát, kích thước dập không đủ hoặc quá sẽ dẫn đến sự hư hại sớm của bộ ống. Để dễ dàng lồng đầu nối vào ống, khuyến nghị sử dụng nước thường hoặc nước xà phòng. Không sử dụng các sản phẩm có chứa dầu, mỡ nhờn hoặc các dung môi nếu không được nhà sản xuất ống quy định trong hướng dẫn sử dụng bộ ống. Phải thận trọng không xoắn hoặc vặn ống khi lồng đầu nối.
4.3.11   Rò rỉ
Để kiểm tra sự lắp đặt đầu nối của ống, sau khi lắp các đầu nối thì cấu kiện ống cần trải qua 
thử nghiệm thủy tĩnh, đến áp lực trần được quy định của ống, sao cho không có rò rỉ và không có biểu hiện trượt giữa đầu nối và ống. Nếu không có các quy định pháp luật hoặc các tiêu chuẩn khác, tiến hành thử nghiệm theo ISO 1402.
4.3.12   Các tính chất điện
Khi có các yêu cầu về các tính chất điện của ống hoặc cấu kiện ống, xác định theo ISO 8031. Sự phù hợp tiếp theo phải được thiết lập bằng các thử nghiệm ở những khoảng thời gian đều đặn trong quá trình sử dụng.
4.3.13   Lắp đặt cố định
Bất cứ khi nào có thể, các ống và cấu kiện ống được sử dụng trong các thiết bị cố định cần được giữ bằng kẹp chắc chắn. Cần cẩn thận để đảm bảo rằng các kẹp không tạo ra sự méo mó của ống trong quá trình gia áp nén/hút, nghĩa là bị giãn nở, thay đổi độ dài hoặc nở rộng.
4.3.14   Các bộ phận chuyển động
Khi ống hoặc cấu kiện ống được sử dụng để truyền dẫn chất lỏng giữa các bộ phận chuyển động hoặc các thành phần, việc lắp đặt cần đảm bảo đủ độ dài, không thừa và mọi chuyển động không được làm cho ống phải chịu tải lực đột biến, kẹp thắt, mài mòn, uốn cong nhỏ hơn bán kính uốn tối thiểu hoặc ứng suất kéo/vặn xoắn.
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4.3.15   Ghi nhãn/nhận dạng
Nếu việc ghi nhãn bổ sung vào quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm ống được yêu cầu như là một nhận dạng thêm, việc này nên được thực hiện bằng cách dán băng dính ghi nhãn theo yêu cầu. Cũng có thể thực hiện việc ghi nhãn trực tiếp trên ống miễn là thành phần của vỏ ngoài ống tương thích với các loại mực in dùng để ghi nhãn.
4.3.16   Bảo trì
Ống và cấu kiện ống, ngoại trừ các loại có những quy định, tiêu chuẩn hoặc các yêu cầu theo 
hợp đồng, phải chịu thử nghiệm/kiểm định định kỳ để thiết lập tính phù hợp của chúng cho việc 
sử dụng tiếp theo. Cụ thể là phải chú ý tới trạng thái của các điểm nối và các vùng lân cận và tới 
ngoại quan của các khuyết tật biểu lộ sự xuống cấp của ống, hoặc do sự già hóa thông thường hoặc do bị tổn hại bởi các điều kiện bất thường trong quá trình sử dụng, thiếu chăm sóc hay các sự cố trong quá trình sử dụng.
Các khuyết tật sau đây là đủ để quyết định việc loại bỏ ống ra khỏi quá trình sử dụng:
· thủng, tách, rách, lộ vật liệu gia cường;
· rạn nứt ôzôn;
· biến dạng cục bộ, phồng rộp, trương nở dưới áp suất;
· có vết vá dính hoặc vá mềm.
Khi "sử dụng đến" hoặc ngày hết hạn được ghi nhãn trên ống, thì nên xem xét các ống thậm chí ngay cả khi chúng không thể hiện dấu hiệu xuống cấp rõ ràng.
4.3.17   Sửa chữa ống
Không được phép sửa chữa ống, nếu không được sự chỉ dẫn cụ thể của nhà sản xuất ống.
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5.1   Tổng quan
Những khuyến nghị sau đây bổ sung cho những khuyến nghị chung được nêu trong Điều 4.
5.2   Ống cho việc hàn và cắt bằng khí
Các khí được dùng cho các ứng dụng này là oxy, axetylen, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các 
khí trơ không cháy, ví dụ: agon và nitơ, và các lớp lót của ống được thiết kế hợp phần tránh 
phản ứng với khí cụ thể mà chúng truyền dẫn. Để tránh nhầm lẫn và để đảm bảo việc sử dụng đúng ống để hàn, tiêu chuẩn quốc gia về khí của một số nước yêu cầu về màu sắc của vỏ ngoài như sau:
a) màu xanh dương hoặc màu xanh lục: cho oxy;
b) màu đỏ: cho axetylen;
c) màu cam: cho LPG;
d) màu đen: cho các khí trơ không cháy.
Trong mọi trường hợp, các ống này không được dùng cho các mục đích khác hoặc để dẫn truyền khí khác với loại mà chúng được định danh.
CHÚ THÍCH:	Ống cho các ứng dụng hàn và cắt bằng khí với mục đích để truyền dẫn LPG, tức với vỏ ngoài màu cam, không phù hợp cho việc kết nối các đồ gia dụng với nguồn cấp propan/butan.
Ống màu phải giữ được màu gốc của chúng trong quá trình lưu kho trước khi bán hoặc sử dụng.
5.3   Ống dẫn hơi nước
Trừ khi được nêu rõ hoặc được quy định khác, ống dẫn hơi nước được thiết kế để truyền dẫn hơi 
bão hòa, là loại hơi có một mối quan hệ trực tiếp giữa nhiệt độ và áp suất. Ống được yêu cầu để truyền hơi nước quá nhiệt, hơi này không có một mối quan hệ trực tiếp giữa nhiệt độ và áp suất, 
phải chịu các áp lực khác nhau. Trừ khi ghi nhãn của ống qui định được sử dụng với hơi 
quá nhiệt, nên hỏi ý kiến nhà sản xuất ống trước khi sử dụng ống với hơi quá nhiệt.
Khi ống dẫn hơi nước không được sử dụng liên tục hoặc trong chu trình sử dụng có các pha làm lạnh, ống sẽ chịu sốc nhiệt, điều đó có thể gây ra nứt vỡ lớp lót (nứt bỏng ngô). Việc giảm áp nhanh cũng có thể gây nên nứt vỡ lớp lót và do vậy khuyến nghị giảm áp từ từ trong hệ thống. Lớp lót của ống cần được kiểm tra sau quãng thời gian tương đối ngắn để xác lập tính phù hợp của ống cho việc sử dụng tiếp theo, cũng như trong mọi trường hợp trước mỗi lần tái sử dụng sau thời kỳ lưu kho, phải kiểm tra lớp lót của ống.
Từ góc độ những hậu quả nghiêm trọng do sự hư hại, tức bị thương do bỏng, nên thực hiện những sự phòng ngừa thích hợp để bảo vệ người và giảm thiểu ảnh hưởng của việc nổ ống hoặc cấu kiện ống.
5.4   Ống dẫn truyền thực phẩm và nước uống
Ống và cấu kiện ống cho các ứng dụng này thường phải tuân thủ các quy định về sức khoẻ theo luật định, ống được sản xuất với các lớp lót được phối liệu để tránh phản ứng với các sản phẩm được dẫn truyền, điều đó có thể dẫn đến nhiễm bẩn. Do vậy ống và cấu kiện ống chỉ được sử dụng để truyền dẫn sản phẩm mà chúng được thiết kế và các quy định về rửa sạch các vật liệu, quy trình và tần suất phải được tuân thủ nghiêm ngặt.
5.5   Ống dẫn truyền các sản phẩm mài mòn
Để đạt được tuổi thọ tối đa, ống và cấu kiện ống được dùng để truyền dẫn các sản phẩm mài mòn phải được sử dụng, mọi nơi có thể, ở tư thế thẳng. Khi không thể tránh khỏi các chỗ cong, phải 
áp dụng bán kính cong càng lớn càng tốt. Các thiết bị có những đường cong nhỏ hoặc các 
ống được cuộn lại chắc chắn sẽ dẫn đến sự hao mòn cục bộ của lớp lót, gây nên bởi dòng chảy rối, dẫn đến hư hại sớm. Để giảm thiểu sự hao mòn của lớp lót ống do mài mòn, nên ghép nối bằng các đầu nối bên ngoài vì không có các ống nối/các đoạn dài bên trong ống làm giảm đi dòng chảy rối.
Với cấu kiện ống loại này phải kiểm tra định kỳ tính dẫn điện liên tục để đảm bảo việc xả hiệu quả tĩnh điện phát sinh bởi các hạt mài mòn chuyển động va vào thành ống. Nếu tĩnh điện không được xả, ống có thể hư hại sớm do những lỗ đục rỗ gây nên bởi hồ quang điện.
5.6   Ống dẫn truyền các sản phẩm ăn mòn hoặc xâm thực
Các hóa chất cho nông nghiệp, axit và một số các sản phẩm hóa học được xác định là sản phẩm ăn mòn hoặc xâm thực. Ống hoặc cấu kiện ống được thiết kế để chuyển tải một sản phẩm riêng biệt hoặc nhóm sản phẩm. Nếu sản phẩm được dẫn truyền không được nêu đến trong phạm vi 
áp dụng của tiêu chuẩn hoặc trong tài liệu của nhà sản xuất ống, hoặc nếu các giới hạn nồng độ, nhiệt độ hoặc áp suất không nằm trong các phạm vi được trích dẫn, nên hỏi ý kiến nhà sản xuất ống. Nên thận trọng để tránh ứ đọng các sản phẩm, cụ thể là các dung dịch và nhũ tương, trong ống, do sự phân ly có thể cho nồng độ vượt qua các giới hạn cho phép, dẫn đến sự biến chất của lớp của ống. Để tránh điều này, bất cứ khi nào có thể, nên tháo và rửa sạch ống hoặc cấu kiện ống sau khi sử dụng.
Từ góc độ những hậu quả nghiêm trọng do sự hư hại của ống hoặc cấu kiện ống, cần có các 
biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các ảnh hưởng của sự hỏng hóc đối với người vận hành hoặc môi trường.
5.7   Ống dẫn truyền các sản phẩm dễ cháy
Ở phần lớn các quốc gia, có các quy định liên quan đến việc lưu kho và vận chuyển các sản phẩm dễ cháy, bao gồm hydrocarbon lỏng (petrol, kerosen và dầu diesel) và các hydrocarbon hóa lỏng (LPG). Khi các quy định áp dụng cho ống được sử dụng trong quá trình nạp và xả, chúng cần được tuân thủ nghiêm ngặt.
Ống và cấu kiện ống cần được kiểm tra đều đặn để thiết lập tính phù hợp để sử dụng, cụ thể là về các tính chất điện của chúng. Khi không sử dụng, nên xả hết vật liệu được truyền dẫn trong ống.
Khi sử dụng ống hoặc cấu kiện ống để truyền dẫn các hydrocarbon lỏng, điều quan trọng là 
hàm lượng hydrocarbon thơm nằm trong các giới hạn cho phép được nêu trong đặc tính kỹ thuật của ống.
5.8   Ống dùng cho ô tô
Ống và cấu kiện ống được sử dụng trên ô tô bị phơi nhiễm với các môi trường khắc nghiệt, 
cần được chế tạo để chịu được hoặc được bảo vệ khỏi các yếu tố sau:
a)	các điều kiện ở vị trí của chúng, ví dụ dưới nắp ca pô, nơi chúng có thể tiếp xúc với dầu 
nhiên liệu, dầu nhờn, axit ắc qui, v.v..., phơi nhiễm với nhiệt từ động cơ hoặc phơi nhiễm với môi trường giàu ôzôn;
b)	các điều kiện mà xe buộc phải vận hành, như nhiệt độ và độ ẩm cực trị hoặc bị bắn cát, bùn, sỏi, tuyết, băng, v.v...;
c)	sự dịch chuyển của các bộ phận của xe mà ống hoặc cấu kiện ống nối với chúng và bị rung chấn. 
Trong các điều kiện đã nêu trên, ống và cấu kiện ống cần được bảo vệ bằng các tấm chắn ở những chỗ có thể. Khi việc lắp đặt liên quan đến những chỗ cong phức tạp hoặc khi các điểm cố định ở trong những mặt phẳng khác nhau, cần cân nhắc việc sử dụng ống định dạng (định hình). Ống được lắp đặt tại các bán kính cong nhỏ hơn bán kính được quy định trong tiêu chuẩn ống thì có nguy cơ bị hỏng sớm. Cần thận trọng để đảm bảo rằng ống không phải chịu sức căng hoặc vặn xoắn và đủ khoảng trống giữa ống và các bộ phận lân cận. Khi ở điều kiện tĩnh có khe hở, cần xác nhận các điều kiện vận hành động học của xe không làm cho ống rung hoặc các dịch chuyển khác gây nên sự tiếp xúc với các điểm nóng hoặc cọ sát với các bộ phận khác. Để thỏa mãn các điều kiện đó, độ dài của ống hoặc cấu kiện ống phải chính xác theo yêu cầu và khi cần, ống phải được giữ bằng các kẹp định vị chuẩn.
Những điểm đặc biệt sau đây phải được cân nhắc:
Các ống dẫn chất làm mát phải được cố định đủ để đảm bảo rằng kết nối tản nhiệt không phải chịu ứng suất quá mức. Các ống và cấu kiện ống phanh phải có độ dài đủ để cho phép thỏa mãn chức năng mà không phải chịu ứng suất bất thường dưới các điều vận hành khắc nghiệt, 
cần xem xét:
· khe hở từ các bộ phận khác, đặc biệt tại điều kiện khắc nghiệt của chuyển động, như khi khóa bánh hoàn toàn;
· chuyển động tương đối so với các điểm cố định, cần xem xét các vị trí cao và thấp do sự 
va chạm bánh xe và chuyển động quay trong quá trình thay đổi hướng.
5.9   Ống dùng cho cứu hỏa
5.9.1   Tổng quan
Ống và cấu kiện ống viện dẫn trong Điều này là các loại ống đặt phẳng và các ống dẻo thông thường được sử dụng trong công tác cứu hỏa sử dụng nước hoặc các dung dịch bọt. Ống được sản xuất để có thể vận hành trong các môi trường khác nhau và cần thận trọng để đảm bảo sử dụng đúng chủng loại, nghĩa là gia dụng, công nghiệp, trên mặt đất, gắn trên tàu thủy, v.v...
Cũng cần phải xem xét đưa ra áp lực làm việc của hệ thống và khả năng tiếp xúc với các hóa chất xâm thực và các bề mặt đang cháy đỏ/nóng. Sai sót trong việc thiết lập các điều kiện sử dụng trong thực tế có thể dẫn đến hư hại sớm của ống.
Cần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu phù hợp với các quy định pháp lý hoặc các tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật.
5.9.2   Những điểm đặc biệt cần chú ý
5.9.2.1   Lưu kho
Trước khi sử dụng, ống và cấu kiện ống cần được bảo quản ở nơi khô ráo, được thông gió tốt 
(để có thông tin cụ thể, xem TCVN 4868 (ISO 2230)).
5.9.2.2   Lắp đặt
Khi được lắp đặt ở vị trí cố định hoặc trên xe, ống hoặc cấu kiện ống cần được đặt sao cho 
đảm bảo sự lưu thông không khí và ngăn ngừa tiếp xúc với các bộ phận khác có thể dẫn đến 
sự mài mòn, ví dụ các mặt tủ nếu được mang trên xe cứu hỏa.
Để giảm thiểu nguy cơ biến dạng vĩnh viễn khi ống được cuộn quanh ống dây, ống phải được định kỳ tháo ra cuộn lại theo hướng ngược lại.
Ống đặt phẳng có thể được bảo quản theo từng giàn để tránh làm tổn hại và biến dạng vĩnh viễn. Chúng phải được được định kỳ trải ra và gấp lại sao cho các nếp gấp xuất hiện ở những vị trí khác nhau.
CHÚ THÍCH: Hai đoạn văn bản trên không áp dụng cho ống được lưu hóa trong trạng thái cuộn hoặc ống gấp sẵn.
5.9.2.3   Sử dụng
Khi ống và cấu kiện ống đang trong quá trình sử dụng, cần đề phòng để tránh làm tổn hại bởi dập vỡ gây nên do bị xe cộ cán qua, vì việc đó có thể dẫn đến sự hạn chế về tốc độ hoặc áp suất dòng chảy. Khi ống được gỡ ra khỏi cuộn hoặc trải dài ra trên mặt đất, chúng không được kéo rê qua các bề mặt thô nhám hoặc các vật thể sắc cũng như không được kéo với lực quá mạnh để lấy đi hoặc vặn hoặc cuộn. Lớp bọc bảo vệ (ống bọc ngoài) phải được sử dụng khi ống có thể phải tiếp xúc với các bề mặt nhám, đặc biệt là gần với điểm bơm. Để lắp đặt tạm thời (tức là chiều dài ống được đỡ bởi một thanh trượt trong quá trình bơm), nên dùng các giá đỡ được thể hiện trong Hình 1.
5.9.2.4   Tác động áp suất
Trước khi áp suất được tác động, ống và cấu kiện ống nền càng thẳng càng tốt và không bị vặn/cuộn. Vòi và van cần được mở và đóng từ từ để tránh xung và sộc nước.
5.9.2.5   Bảo trì
Sau khi sử dụng, ống và cấu kiện ống cần được tháo, rửa (cả trong và ngoài) và sấy khô, sau đó chúng cần được kiểm tra khuyết tật, nếu ống đã được sử dụng trong tình huống có thể đã tiếp xúc với các sản phẩm hóa chất hoặc nếu có thể đã chịu những áp suất khốc liệt, ống nên được trải qua thử nghiệm thủy tĩnh để đảm bảo tính phù hợp cho việc sử dụng tiếp theo. Trừ khi có các yêu cầu hoặc các quy định khác, cần thực hiện thử nghiệm theo ISO 1402.
Ống và cấu kiện ống cần được kiểm tra và thử nghiệm ít nhất mỗi năm một lần, bất kể đã được 
sử dụng hay chưa.
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Hình 1  Giá đỡ đối với ống trong quá trình lắp đặt tạm thời
5.10   Ống và cấu kiện ống cho công nghiệp dầu
5.10.1   Tổng quan
Ống và cấu kiện ống viện dẫn trong Điều này là các ống được sử dụng trong công nghiệp dầu để vận chuyển khối lượng lớn các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng.
Chúng có thể được dùng để tiếp dầu từ tầu sang tầu hoặc từ tầu lên bờ trong khi chúng có thể ở trạng thái chìm, nổi hoặc lơ lửng. Ống và cấu kiện ống được dùng để vận chuyển khối lượng rời trên mặt đất bằng đường bộ hoặc bằng xitéc tầu hỏa được đề cập trong những khuyến nghị chung trong Điều 4 với những khuyến nghị bổ sung trong 5.7.
Thông thường, các ống có cỡ lớn hơn các loại được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp thông dụng. Mặc dù các khuyến nghị chung của Điều 4 được áp dụng, vì số lượng lớn và các tình huống mà chúng được sử dụng, có những nhu cầu đặc biệt về lưu kho, xử lý và sửa chữa. 
Cũng cần tham khảo các tài liệu sau đây:
a) hướng dẫn OCIMF đối với ống dùng cho neo tầu ngoài khơi;
b) hướng dẫn OCIMF đối với ống trên cánh đồng;
c) quy định kỹ thuật của quốc gia, quốc tế, các nhà sản xuất và các công ty dầu liên quan.
5.10.2   Những điểm đặc biệt cần chú ý
5.10.2.1   Bảo quản
Khi không thể bảo quản dưới các điều kiện được khuyến nghị như được nêu trong TCVN 4868 (ISO 2230), ví dụ: khi ống hoặc cấu kiện ống được bảo quản ở bên ngoài, cần thận trọng để bảo vệ ống và cấu kiện ống không bị phơi nhiễm với sự tấn công của môi trường.
Các ống có đường kính lớn được cung cấp theo các đoạn dài thẳng, cụ thể là các loại có sẵn các đầu nối, cần luôn được đỡ thích hợp cùng các nắp ở đầu luôn luôn được đậy (xem Hình 2).

[image: ]
CHÚ DẪN:
1	các giàn đỡ ở các đầu của ống và dọc thân ống
2	nắp ở đầu (tốt nhất là được đục lỗ)
a Nếu giá đỡ và bàn đỡ bằng gỗ được sử dụng, chúng không được tẩm crezot hóa hoặc sơn bằng các thành phần gây ảnh hưởng có hại.
[bookmark: bookmark55]Hình 2  Giàn đỡ bảo quản ống đường kính lớn trong công nghiệp dầu
5.10.2.2   Xử lý
Các ống và cấu kiện ống có đường kính lớn được cung cấp theo các đoạn dài thẳng phải được đỡ một cách thích hợp khi vận chuyển, đặc biệt là khi chúng được nâng lên (xem Hình 3).
5.10.2.3   Sửa chữa
Trong khi việc sửa chữa ống, cụ thể là phần thân ống không được khuyên làm (xem 4.3.17) do kích cỡ và chi phí ban đầu cao, các sửa chữa nhỏ có thể được tiến hành. Khi điều này được phép (tức khi các quy định pháp lý và các yêu cầu của công ty bảo hiểm cho phép), cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất ống. Sau khi sửa chữa, ống hoặc cấu kiện ống cần được thử nghiệm, gồm cả thử nghiệm điện nếu thích hợp.
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Hình 3  Xử lý các ống đường kính lớn để vận chuyển trong công nghiệp dầu 



Thư mục tài liệu tham khảo

[1]	ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Vocabulary (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Từ vựng) 
[2]	GUIDE TO PURCHASING. Manufacturing and Testing of Loading and Discharge Hoses for Offshore Moorings (Sản xuất và thử nghiệm các ống để nạp và xả cho các trạm neo đậu ngoài khơi). OCIMF, Fifth Edition, 2009
[3]	Guidelines for the Handling, Storage, Inspection and Testing of Hoses in the Field 
(Hướng dẫn xử lý, bảo quản, kiểm tra và thử nghiệm ống tại hiện trường), 2nd Edition (1995], OCIMF (previously called the Buoy Mooring Forum Hose Guide]
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